
STT Mã hồ sơ Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trường THPT

1 126PHCN6197 Nguyễn Lê Như Bình Nữ 27/07/2008 THPT Phan Văn Trị

2 126PHCN0719 Võ Tấn Định Nam 20/03/2008 THPT Nguyễn Minh Quang

3 126PHCN7722 Nguyễn Hồng Gấm Nữ 27/07/2008 THPT Giai Xuân

4 126PHCN6394 Hoàng Lê Phúc Hậu Nam 02/11/2008 THPT Vị Thanh

5 126PHCN8206 Nguyễn Thu Hiền Nữ 15/04/2008 THPT Trần Văn Thời

6 126PHCN8117 Trần Nguyễn Cao Hoài Nam 16/08/2008 THPT Đỗ Công Tường

7 126PHCN3958 Trần Khải Hoàn Nam 12/08/2008 THPT Phạm Thành Trung

8 126PHCN4609 Trần Đặng Gia Lộc Nam 07/12/2008 THPT Nguyễn Minh Quang

9 126PHCN0312 Đặng Hà My Nữ 11/03/2007 THCS&THPT Hòa Hưng

10 126PHCN1716 Trần Danh Hoài Nam Nam 04/07/2008 THCS&THPT Thới Quản

11 126PHCN8175 Đặng Lê Duy Nguyên Nam 27/01/2008 THPT Châu Thành A

12 126PHCN5863 Nguyễn Nhật Quang Nam 03/09/2008 THPT Hoàng Diệu

13 126PHCN7950 Đặng Đoàn Trúc Quyên Nữ 23/08/2008 GDNN - GDTX quận Ninh Kiều

14 126PHCN7872 Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ 13/12/2008 THPT Lai Vung 1

15 126PHCN6621 Nguyễn Trung Thành Nam 11/05/2007 THPT Lai Vung 1

16 126PHCN3345 Đào Anh Thư Nữ 14/06/2008 THPT Thới Bình

17 126PHCN4044 Nguyễn Cao Như Tình Nữ 26/02/2008 THPT Lương Định Của

18 126PHCN2618 Trần Huỳnh Quang Trực Nam 12/09/2008 THPT Vĩnh Lộc

19 126PHCN0217 Lê Quang Trường Nam 04/04/2007 THPT An Khánh

20 126PHCN2654 Võ Thanh Truyền Nam 10/10/2007 THPT Châu Thành A

21 126PHCN6805 Trương Thị Như Ý Nữ 01/09/2008 THPT Chu Văn An

Tổng số: 21 thí sinh./.
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